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Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
1. Thành phần hồ sơ
a) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 ban hành
kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137, khoản 1, khoản 5 Điều
148, khoản 1, khoản 5 Điều 149 Luật Đất đai, sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng
(nếu có).
Trường hợp thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại
Điều 137 Luật Đất đai mà có phần diện tích đất tăng thêm đã được cấp Giấy
chứng nhận thì nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất và Giấy chứng
nhận đã cấp cho phần diện tích tăng thêm.
- Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật về dân sự đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa được
cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật về đất đai.
- Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật về dân sự và giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp
quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Đất đai.
- Giấy tờ về giao đất không đúng thẩm quyền hoặc giấy tờ về việc mua,
nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
theo quy định tại Điều 140 Luật Đất đai (nếu có).
- Giấy tờ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
đối với trường hợp có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân
về việc xác lập quyền đối với thửa đất liền kề kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích
thước phần diện tích thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế đối với trường
hợp có đăng ký quyền đối với thửa đất liền kề.
- Văn bản xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia
đình đang sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất.
- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có).
- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây
dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành
hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây
dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất
nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 149 Luật Đất đai hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; chứng từ
nộp phạt của người sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 6
Điều 25 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất có chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền đối với
trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây
dựng mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật.
- Giấy xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện
trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 về đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây
dựng đó theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp hộ gia
đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải
xin phép xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 148, khoản 3 Điều 149 Luật Đất
đai (nếu có).
- Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy chứng nhận đối với
trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài
sản gắn liền với đất.
- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.
b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần
đầu cho người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 ban hành
kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137, khoản 4, khoản 5 Điều
148, khoản 4, khoản 5 Điều 149 Luật Đất đai (nếu có).
- Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật về dân sự.
- Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có).
- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây
dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành
hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây
dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất
nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy
định tại Điều 149 Luật Đất đai hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
- Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy chứng nhận đối với
trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất.
- Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thông qua
người đại diện.
c) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cá
nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
đã có Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai
- Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 15 ban hành
kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
- Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Thời hạn giải quyết:
Không quá 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản
gắn liền với đất lần đầu; không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp đăng
ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu (trong đó đăng
ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc; cấp
Giấy chứng nhận lần đầu là không quá 03 ngày làm việc).
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
thì thời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký
đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu; không quá 30 ngày làm việc đối với
trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở
nước ngoài.
5. Cơ quan, người thực hiện thủ tục hành chính:
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan, người trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế.
6.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai.
- Giấy chứng nhận.
7. Lệ phí, phí (nếu có):
Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn Luật phí và lệ phí.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.




























9. Hồ sơ mẫu
Mẫu số 15. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường)…
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số 15a)
a) Họ và tên (2): NGUYỄN VĂN A      - Sinh năm: 1988
b) Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3): 01918800…, ngày cấp 10/02/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
c) Địa chỉ (4): Tổ 1, phường A, tỉnh Thái Nguyên
d) Điện thoại liên hệ (nếu có): 0977…               Hộp thư điện tử (nếu có): 	
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):
(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa đất theo Mẫu số 15b)
a) Thửa đất số:      36 ;                            2.2. Tờ bản đồ số: 7
b) Địa chỉ (5): Tổ 2, phường B, tỉnh Thái Nguyên
c) Diện tích (6): 200 m2; sử dụng chung: …….…..m2; sử dụng riêng: 200 m2.
d) Sử dụng vào mục đích(7): Đất ở, từ thời điểm: Ngày 30/8/1990
d) Thời hạn đề nghị được sử dụng đất(8): Lâu dài
e) Nguồn gốc sử dụng đất(9): do bố mẹ tự khai phá năm 1990 và tặng cho để làm nhà ở năm 1990/được bố mẹ tặng cho làm nhà ở năm 1990/nhận chuyển nhượng đất để làm nhà ở năm 2000 /được giao hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý nhà ở năm 2000. Gia đình sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm với ai.
g) Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số …………, tờ bản đồ số ………, của ……..……, nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề ……… (10).
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này): 
(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)
a) Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): Nhà ở riêng lẻ
b) Diện tích xây dựng(12): 100 m2.
c) Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13): 250 m2.
d) Sở hữu chung(14): …………… m2, sở hữu riêng(14): 250 m2.
đ) Số tầng: 2,5 tầng; trong đó, số tầng nổi: 0 tầng, số tầng hầm: 0 tầng.
e) Nguồn gốc (15): tự đầu tư xây dựng
g) Năm hoàn thành xây dựng(16): 2010
h) Thời hạn sở hữu đến (17): -/-_
i) Cam kết về việc đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng(18): [image: ]
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu [image: ] vào ô lựa chọn)
a) Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất [image: ]
b) Đề nghị cấp Giấy chứng nhận [image: ]
c) Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân) 
d) Đề nghị khác (nếu có): 	
5. Những giấy tờ nộp kèm theo(19):
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	..... ngày .... tháng... năm ...
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu (nếu có))












Mẫu số 15. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường)…
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số 15a)
a) Họ và tên (2): NGUYỄN VĂN A      - Sinh năm: 1988
b) Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3): 01918800…, ngày cấp 10/02/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
c) Địa chỉ (4): Tổ 1, phường A, tỉnh Thái Nguyên
d) Điện thoại liên hệ (nếu có): 0977…               Hộp thư điện tử (nếu có): 	
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):
(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa đất theo Mẫu số 15b)
a) Thửa đất số:      36 ;                            2.2. Tờ bản đồ số: 7
b) Địa chỉ (5): Tổ 2, phường B, tỉnh Thái Nguyên
c) Diện tích (6): 500 m2; sử dụng chung: 500 m2; sử dụng riêng: …. m2.
d) Sử dụng vào mục đích(7): Đất ở, từ thời điểm: Ngày 30/8/1990
d) Thời hạn đề nghị được sử dụng đất(8): Lâu dài
e) Nguồn gốc sử dụng đất(9): Do bố mẹ tự khai phá năm 1990 và tặng cho để làm nhà ở năm 1990/được bố mẹ tặng cho làm nhà ở năm 1990/nhận chuyển nhượng đất để làm nhà ở năm 2000 /được giao hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý nhà ở năm 2000. Gia đình sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm với ai.
g) Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số …………, tờ bản đồ số ………, của ……..……, nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề ……… (10).
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này): 
(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)
a) Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): Nhà ở riêng lẻ
b) Diện tích xây dựng(12): 150 m2.
c) Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13): 250 m2.
d) Sở hữu chung(14): …………… m2, sở hữu riêng(14): 250 m2.
đ) Số tầng: 2,5 tầng; trong đó, số tầng nổi: 0 tầng, số tầng hầm: 0 tầng.
e) Nguồn gốc (15): tự đầu tư xây dựng
g) Năm hoàn thành xây dựng(16): 2010
h) Thời hạn sở hữu đến (17): -/-_
i) Cam kết về việc đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng(18): [image: ]
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu [image: ] vào ô lựa chọn)
a) Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất [image: ]
b) Đề nghị cấp Giấy chứng nhận [image: ]
c) Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân) 
d) Đề nghị khác (nếu có): 	
5. Những giấy tờ nộp kèm theo(19):
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	..... ngày .... tháng... năm ...
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu (nếu có))
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Mẫu số 15a. Danh sách những người sử dụng chung thửa đất, Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, SỞ HỮU CHUNG
 TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Mẫu số 15)

Sử dụng chung thửa đất: □; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất: [image: ] (Đánh dấu vào ô lựa chọn)
	Số thứ tự
	Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Năm sinh
	Giấy tờ pháp nhân, nhân thân
	Địa chỉ

	
	
	
	Loại giấy tờ
	Số
	Ngày, tháng, năm cấp
	Cơ quan cấp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	NGUYỄN VĂN A
	1988
	CCCD
	019188…
	10/02/2020
	Cục CSQLHCTTXH
	Tổ 1, phường A, tỉnh Thái Nguyên

	2
	PHẠM THỊ B
	1990
	CCCD
	019190…
	10/02/2020
	Cục CSQLHCTTXH
	Tổ 1, phường A, tỉnh Thái Nguyên

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	…., ngày … tháng … năm ….
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 15. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường) …
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản đó theo Mẫu số 15a)
a) Họ và tên (2): NGUYỄN VĂN A      - Sinh năm: 1988
b) Giấy tờ nhân thân/pháp nhân (3): 01918800…, ngày cấp 10/02/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
c) Địa chỉ (4): Tổ 1, phường A, tỉnh Thái Nguyên
d) Điện thoại liên hệ (nếu có): 0977…               Hộp thư điện tử (nếu có): 	
2. Thửa đất đăng ký (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này):
(Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều thửa đất nông nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa đất theo Mẫu số 15b)
a) Thửa đất số: 03 thửa ;      2.2. Tờ bản đồ số: ... (Có danh sách kê khai tại mẫu 15b)
 b) Địa chỉ (5): Tổ 2, phường B, tỉnh Thái Nguyên
c) Diện tích (6): 1000 m2; sử dụng chung: 1000 m2 (Có danh sách kê khai tại mẫu 15b); sử dụng riêng: …. m2.
d) Sử dụng vào mục đích(7): Đất sản xuất nông nghiệp, từ thời điểm: ngày 30/10/1994
d) Thời hạn đề nghị được sử dụng đất(8): 50 năm
e) Nguồn gốc sử dụng đất(9): Do bố mẹ tự khai phá năm 1990 và tặng cho năm 1995/được bố mẹ tặng cho năm 1990/nhận chuyển nhượng đất năm 2000 /được giao hoặc sử dụng đất do mua năm 2000. Gia đình sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm với ai.
g) Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số …………, tờ bản đồ số ………, của ……..……, nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề ……… (10).
3. Nhà ở, công trình xây dựng (người sử dụng đất là tổ chức thì không phải kê khai mục này): 
(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản; Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác trên cùng 01 thửa đất thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẫu số 15c)
a) Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): ….
b) Diện tích xây dựng(12): …. m2.
c) Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (13): ….. m2.
d) Sở hữu chung(14): …………… m2, sở hữu riêng(14): ….. m2.
đ) Số tầng: …. tầng; trong đó, số tầng nổi: …. tầng, số tầng hầm: ….. tầng.
e) Nguồn gốc (15): ……
g) Năm hoàn thành xây dựng(16): …..
h) Thời hạn sở hữu đến (17): ……._
i) Cam kết về việc đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng(18): 
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu [image: ] vào ô lựa chọn)
a) Đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất [image: ]
b) Đề nghị cấp Giấy chứng nhận [image: ]
c) Đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (đối với cá nhân) 
d) Đề nghị khác (nếu có): 	
5. Những giấy tờ nộp kèm theo(19):
Tôi/chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	..... ngày .... tháng... năm ...
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu (nếu có))
















Mẫu số 15a. Danh sách những người sử dụng chung thửa đất, Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT, SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Mẫu số 15)

Sử dụng chung thửa đất: □; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất: [image: ] (Đánh dấu vào ô lựa chọn)
	Số thứ tự
	Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Năm sinh
	Giấy tờ pháp nhân, nhân thân
	Địa chỉ

	
	
	
	Loại giấy tờ
	Số
	Ngày, tháng, năm cấp
	Cơ quan cấp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	NGUYỄN VĂN A
	1988
	CCCD
	019188…
	10/02/2020
	Cục CSQLHCTTXH
	Tổ 1, phường A, tỉnh Thái Nguyên

	2
	PHẠM THỊ B
	1990
	CCCD
	019190…
	10/02/2020
	Cục CSQLHCTTXH
	Tổ 1, phường A, tỉnh Thái Nguyên

	3
	NGUYỄN VĂN C
	1969
	CCCD
	019169…
	20/10/2021
	Cục CSQLHCTTXH
	Tổ 2, phường B, tỉnh Thái Nguyên



























Mẫu số 15b. Danh sách các thửa đất của một hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA MỘT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Mẫu số 15)
	Số thứ tự
	Thửa đất số
	Tờ bản đồ số
	Địa chỉ thửa đất
	Diện tích (m2)
	Sử dụng vào mục đích
	Thời hạn đề nghị được sử dụng đất
	Nguồn gốc sử dụng đất

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	12
	7
	Tổ 2, phường B, tỉnh Thái Nguyên
	500
	Đất trồng cây lâu năm
	50 năm
	Khai hoang

	2
	13
	7
	Tổ 2, phường B, tỉnh Thái Nguyên
	300
	Đất bằng hằng năm khác
	50 năm
	Khai hoang

	3
	14
	7
	Tổ 2, phường B, tỉnh Thái Nguyên
	200
	Đất bằng hằng năm khác
	50 năm
	Khai hoang



	
	…., ngày … tháng … năm ….
Người sử dụng đất/Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

























Hướng dẫn kê khai:
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mẫu số 15.

Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Áp dụng đối với nhà, đất)

[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh ngày  … tháng … năm … 
[02] Lần đầu:                [03]  Bổ sung lần thứ:… 
                     Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay cho người nộp thuế 

[04] Người nộp thuế: NGUYỄN VĂN A2
2
5
5
7

1
0


7
6
3

[05] Mã số thuế: 	   	
[06] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): 01918…
[07] Địa chỉ: TDP số 1, phường X, tỉnh Thái Nguyên
[08] Quận/huyện: ................................... [09] Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
[10] Điện thoại: .....................  [11] Fax: .................. [12] Email: ..........................................
[13] Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay (nếu có): ...................













[14] Mã số thuế: 
[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số:.....................................        ngày ..........................................
ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:
1. Đất: ......................................................................................................................................
1.1. Thửa đất số (Số hiệu thửa đất): 12 ; Tờ bản đồ số: 7
1.2. Địa chỉ thửa đất: 
1.2.1. Số nhà: ………….…. Tòa nhà: ……….…..… Ngõ/Hẻm: ………………………….
Đường/Phố:……………………. Thôn/xóm/ấp: ……………………………………………
1.2.2. Phường/xã: phường X
1.2.3. Quận/huyện.. ………………………………………………………………………….
1.2.4. Tỉnh/thành phố : Thái Nguyên
1.3. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): mặt đường / ngõ
1.4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở / Đất cây lâu năm
1.5. Diện tích (m2): 200 m2
1.6. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng cho): Đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
- Tên tổ chức/cá nhân chuyển giao QSDĐ: 
- Mã số thuế: ……
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): …………………………..
- Địa chỉ người giao QSDĐ: ……
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày …  tháng … năm …
1.7. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): …. đồng
2. Nhà:
2.1. Thông tin về nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho mục đích khác:
Cấp nhà: 4	 Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ            Hạng nhà: 4
Trường hợp là nhà ở chung cư:
Chủ dự án:………………          Địa chỉ dự án, công trình…………….
Kết cấu:…………………          Số tầng nổi:…………Số tầng hầm:…….
Diện tích sở hữu chung (m2):……..          Diện tích sở hữu riêng (m2):……..
2.2. Diện tích nhà (m2):
Diện tích xây dựng (m2): 100  m2
Diện tích sàn xây dựng (m2): 200 m2
2.3. Nguồn gốc nhà: Tự xây
a) Tự xây dựng: 
- Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): 2010
b) Mua, thừa kế, tặng cho:
- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ......... tháng ........ năm ........
2.4. Giá trị nhà (đồng): 500.000.000 đồng
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng , nhận thừa kế , nhận tặng cho  (đồng):
..................................................................................................................................................
4. Tài sản thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ (lý do): Không
..................................................................................................................................................
5. Thông tin đồng chủ sở hữu nhà, đất (nếu có):
	STT
	Tên tổ chức/cá nhân đồng sở hữu
	Mã số thuế
	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế)
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Giấy tờ có liên quan, gồm:
- ................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
	
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.................................
Chứng chỉ hành nghề số:.........


	..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC  ỦY QUYỀN KHAI THAY
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)


            




Mẫu số: 01/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
 (Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trừ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất)
[bookmark: _Hlk79606889]         [01] Kỳ tính thuế: Năm .......
       [02] Lần đầu:                        [03] Bổ sung lần thứ:…           


I. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI
1. Người nộp thuế:			                     
[04] Họ và tên: NGUYỄN VĂN A
[05] Ngày/tháng/năm sinh: 26/7/1978
[06] Mã số thuế: 	   	8266558809
[07] Số CMND/Hộ chiếu/CCCD (trường hợp cá nhân chưa có MST): ............................... 
[08] Ngày cấp: ................................ [09] Nơi cấp: ...............................................................
[10] Địa chỉ cư trú: 
[10.1] Số nhà: ...........................       [10.2] Đường/phố: ..............................................
[10.3] Tổ/thôn: ............................... [10.4] Phường/xã/thị trấn: thị trấn Thắng 
[10.5] Quận/huyện: Hiệp Hòa   [10.6] Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: ........................................................................................
[12] Điện thoại: .....................................................................................................................
2. Đại lý thuế (nếu có):		                       
[13] Tên đại lý thuế:...............................................................................................................













[14] Mã số thuế: 	   	   	
[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ...................................... Ngày: ............................................
3. Thửa đất chịu thuế: 
[16] Thông tin người sử dụng đất:
	STT
	Họ và tên
	MST
	CMND/CCCD/HC
(trường hợp cá nhân chưa có MST)
	Tỷ lệ

	
	
	
	
	


[17] Địa chỉ thửa đất: 
[17.1] Số nhà: 20a               	     [17.2] Đường/ phố: ..............................................
[17.3] Tổ/thôn: 04		 [17.4] Phường/xã/thị trấn: Phường X
[17.5] Quận/huyện: ........................ [17.6] Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
[18] Là thửa đất duy nhất:                  

[19] Đăng ký kê khai tổng hợp tại (Quận/Huyện): ..............................................................
[20] Đã có giấy chứng nhận:vv

[20.1] Số giấy chứng nhận: DP 324908 [20.2] Ngày cấp: 19/7/2024
[20.3] Thửa đất số: 12			 [20.4] Tờ bản đồ số: 7
[20.5] Diện tích: 200 m2 		[20.6] Loại đất/ Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn
[21] Tổng diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp:
[21.1] Diện tích đất sử dụng đúng mục đích: .....................................................................
[21.2] Diện tích đất sử dụng sai mục đích/chưa sử dụng theo đúng quy định: ..............
[21.3] Hạn mức (nếu có): ....................................................................................................
[21.4] Diện tích đất lấn, chiếm: ....................................................................................
[22] Chưa có giấy chứng nhận:           

[22.1] Diện tích: ................. [22.2] Loại đất/ Mục đích đang sử dụng: ........................... [23] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: ……………………………………………………….
[24] Thời điểm thay đổi thông tin của thửa đất: …………………………………………...
4. Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư [25] (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): 
[25.1] Loại nhà: .................. [25.2] Diện tích: ................ [25.3] Hệ số phân bổ: ..........
5. Trường hợp miễn, giảm thuế [26] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách, ...): ...................................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
	
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ hành nghề số:......
	..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)








II. PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG (Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam) 
1. Người nộp thuế
[27] Họ và tên: Nguyễn Văn A
[28] Ngày/ tháng/ năm sinh: 1956
[29] Mã số thuế: 01916572891	   	
[30] Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: 019056005324
[31] Ngày cấp: 25/6/2021   [32] Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
2. Thửa đất chịu thuế
[33] Địa chỉ: 
[33.1] Số nhà: .............................       [33.2] Đường/phố: ..............................................
[33.3] Tổ/thôn: ............................... [33.4] Phường/xã/thị trấn: Phường X
       [33.5] Quận/huyện:                           [33.6] Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
[34] Đã có giấy chứng nhận:

[34.1] Số giấy chứng nhận: DP 324908 	[34.2] Ngày cấp: 19/7/2024
[34.3] Thửa đất số: 12  [34.4] Tờ bản đồ số: 7
[34.5] Diện tích đất phi nông nghiệp ghi trên GCN: 200,0 m2
[34.6] Diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 200,0 m2
[34.7] Loại đất/ Mục đích sử dụng: ONT, 
[34.8] Hạn mức (Hạn mức tại thời điểm cấp GCN): ........................................................... 
[35] Chưa có giấy chứng nhận:           

[35.1] Diện tích: ................... [35.2] Loại đất/ Mục đích đang sử dụng: ........................
[36] Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: …................................................................................
[37] Thời điểm thay đổi thông tin của thửa đất:…………………………………………...
3. Trường hợp miễn, giảm thuế [38] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách ...): .................................
4. Căn cứ tính thuế 
[39] Diện tích đất thực tế sử dụng: 200,0 m2 [40] Hạn mức tính thuế: ......................
[41] Thông tin xác định giá đất:	
[41.1] Loại đất/ mục đích sử dụng: ODT,   [41.2] Tên đường/vùng: .....................
[41.3] Đoạn đường/khu vực: Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn
[41.5] Vị trí/hạng: 1   [41.6] Giá đất: ................ [41.7] Hệ số (đường/hẻm…): .............
[41.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): 4.000.000 đồng/m2
5. Diện tích đất tính thuế 
5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh) 
Tính trên diện tích có quyền sử 
	 [42] Diện tích trong hạn mức 
(thuế suất: 0,03%)
	[43] Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 
(thuế suất: 0,07%)
	[44] Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 
(thuế suất 0,15%)

	…… m2
	...
	...


5.2. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): 
[45] Diện tích: ......................... [46] Hệ số phân bổ: ...........................................................
5.3. Diện tích đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích: 
[47] Diện tích: .........................[48] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ....................
5.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:
[49] Diện tích: ......................... [50] Mục đích thực tế đang sử dụng: ................................. 
[51] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): ............................
5.5. Đất lấn chiếm:
[52] Diện tích: ......................... [53] Mục đích thực tế đang sử dụng: .................................
[54] Hệ số phân bổ (đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư): .............................
	..., ngày....... tháng....... năm.......
CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	..., ngày....... tháng....... năm.......
GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




image1.png




